TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ TRÀ VINH VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÀNH PHỐ TRÀ VINH
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	PHƯỜNG I
	PHƯỜNG II
	PHƯỜNG III
	PHƯỜNG IV
	PHƯỜNG V
	PHƯỜNG VI
	PHƯỜNG VII
	PHƯỜNG VIII
	PHƯỜNG IX
	XÃ LONG ĐỨC

	
	TPTV
	P.XÃ
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	PHƯỜNG
	TPTV
	XÃ

	01. Thuế môn bài
	77
	23
	80
	20
	80
	20
	90
	10
	80
	20
	80
	20
	90
	10
	80
	20
	80
	20
	80
	20
	30
	70

	02. Thuế giá trị gia tăng
	65
	35
	70
	30
	70
	30
	90
	10
	60
	40
	50
	50
	90
	10
	90
	10
	30
	70
	50
	50
	50
	50

	03. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	59
	41
	40
	60
	60
	40
	98
	2
	50
	50
	50
	50
	95
	5
	95
	5
	
	100
	50
	50
	50
	50

	04. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	05. Lệ phí trước bạ
	93
	7
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	30
	70

	06. Thuế nhà đất
	38
	62
	50
	50
	50
	50
	60
	40
	50
	50
	50
	50
	40
	60
	60
	40
	
	100
	20
	80
	
	100

	07. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	08. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	09. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN CHÂU THÀNH VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN CHÂU THÀNH
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	THỊ TRẤN 
CHÂU THÀNH
	SONG LỘC
	HOÀ 
THUẬN
	HOÀ LỢI
	HƯNG MỸ
	ĐA LỘC
	THANH
 MỸ

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	01. Thuế môn bài
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	02. Thuế giá trị gia tăng
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	03. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	04. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	05. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	06. Thuế nhà đất
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	07. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	08. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	9. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100% (Xem tiếp trang sau)

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN CHÂU THÀNH VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN CHÂU THÀNH
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	MỸ CHÁNH
	LƯƠNG HOÀ
	LƯƠNG HOÀ A
	NGUYỆT HOÁ
	HOÀ MINH
	LONG HOÀ
	PHƯỚC HẢO

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	01. Thuế môn bài
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	02. Thuế giá trị gia tăng
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	03. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	04. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	05. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	06. Thuế nhà đất
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	07. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	08. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	9. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN TRÀ CÚ VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN TRÀ CÚ
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	THỊ TRẤN
 TRÀ CÚ
	ĐÔN XUÂN
	ĐÔN CHÂU
	LƯU NGHIỆP
 ANH
	THANH SƠN
	KIM SƠN
	NGỌC BIÊN
	AN 
QUẢNG HỮU
	TẬP SƠN

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	01. Thuế môn bài
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	02. Thuế giá trị gia tăng
	2
	98
	40
	60
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	03. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	04. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	05. Lệ phí trước bạ
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	06. Thuế nhà đất
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	07. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	08. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	09. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%
TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN TRÀ CÚ VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN TRÀ CÚ
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TÂN SƠN
	NGÃI XUYÊN
	LONG HIỆP
	TÂN HIỆP
	HÀM GIANG
	PHƯỚC HƯNG
	ĐỊNH AN
	ĐẠI AN
	HÀM TÂN
	TT ĐỊNH AN

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	01. Thuế môn bài
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	02. Thuế giá trị gia tăng
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	03. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	04. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	05. Lệ phí trước bạ
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	06. Thuế nhà đất
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	07. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	08. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	09. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN DUYÊN HẢI VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN DUYÊN HẢI
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	THỊ TRẤN DUYÊN HẢI
	LONG TOÀN
	LONG HỮU
	NGŨ LẠC
	HIỆP THẠNH
	TRƯỜNG LONG HOÀ
	LONG KHÁNH
	DÂN THÀNH
	LONG VĨNH
	ĐÔNG HẢI

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	1. Thuế môn bài
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	2. Thuế giá trị gia tăng
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30

	3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30

	4. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	5. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	6. Thuế nhà đất
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	7. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	8. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	9. Thuế tài nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Phí lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN CẦU NGANG VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN CẦU NGANG
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	THỊ TRẤN 
CẦU NGANG
	THỊ TRẤN 
MỸ LONG
	MỸ LONG
 BẮC
	LONG SƠN
	HIỆP HOÀ
	VINH KIM
	KIM HOÀ

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	1. Thuế môn bài
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	2. Thuế giá trị gia tăng
	53
	47
	80
	20
	70
	30
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	53
	47
	80
	20
	70
	30
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	4. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	5. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	6. Thuế nhà đất
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	7. Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	9. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%
TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN CẦU NGANG VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN CẦU NGANG
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	HIỆP MỸ ĐÔNG
	HIỆP MỸ TÂY
	TRƯỜNG THỌ
	NHỊ TRƯỜNG
	MỸ LONG NAM
	THẠNH HOÀ SƠN
	THUẬN HOÀ
	MỸ HOÀ

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	1. Thuế môn bài
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	2. Thuế giá trị gia tăng
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	4. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	5. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	6. Thuế nhà đất
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	7. Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	9. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN CÀNG LONG VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN CÀNG LONG
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	THỊ TRẤN CÀNG LONG
	MỸ CẨM
	AN TRƯỜNG
	AN TRƯỜNG A
	TÂN AN
	TÂN BÌNH
	BÌNH PHÚ

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	01. Thuế môn bài
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	02. Thuế giá trị gia tăng
	44
	56
	95
	5
	40
	60
	40
	60
	40
	60
	40
	60
	40
	60
	40
	60

	03. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	53
	47
	95
	5
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	04. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	05. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	06. Thuế nhà đất
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	07. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	08. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	09. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%
TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN CÀNG LONG VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN CÀNG LONG
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	HUYỀN HỘI
	PHƯƠNG THẠNH
	NHỊ LONG
	NHỊ LONG PHÚ
	ĐỨC MỸ
	ĐẠI PHƯỚC
	ĐẠI PHÚC

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	01. Thuế môn bài
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	02. Thuế giá trị gia tăng
	40
	60
	40
	60
	40
	60
	40
	60
	40
	60
	40
	60
	40
	60

	03. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	04. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	05. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	06. Thuế nhà đất
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	07. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	08. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	09. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN TIỂU CẦN VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN TIỂU CẦN
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	THỊ TRẤN TIỂU CẦN
	THỊ TRẤN CẦU QUAN
	PHÚ CẦN
	LONG THỚI
	TÂN HOÀ
	HÙNG HOÀ
	TÂN HÙNG
	TẬP NGÃI
	NGÃI HÙNG
	HIẾU TỬ
	HIẾU TRUNG

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	1. Thuế môn bài
	5
	95
	30
	70
	30
	70
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	2. Thuế giá trị gia tăng
	16
	84
	90
	10
	90
	10
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	13
	87
	70
	30
	70
	30
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	4. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	5. Lệ phí trước bạ
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	6. Thuế nhà đất
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	7. Thuế thu nhập cá nhân
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	8. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	9. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN CẦU KÈ VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, HUYỆN CẦU KÈ
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015

	NỘI DUNG THU
	TỶ LỆ CHUNG
	THỊ TRẤN CẦU KÈ
	TAM NGÃI
	CHÂU ĐIỀN
	NINH THỚI
	PHONG PHÚ
	PHONG THẠNH
	THÔNG HOÀ
	THẠNH PHÚ
	AN PHÚ TÂN
	HOÀ ÂN
	TÂN HOÀ

	
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ
	HUYỆN
	XÃ

	1. Thuế môn bài
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	2. Thuế giá trị gia tăng
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	4. Thu khác ngoài quốc doanh
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	5. Lệ phí trước bạ
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	6. Thuế nhà đất
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70
	30
	70

	7. Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Thu tiền sử dụng đất
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	9. Thuế tài nguyên
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	10. Phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thu tại xã
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100


Ghi chú: 

- Phí, lệ phí và thu khác ngân sách cấp nào thu ngân sách cấp đó hưởng 100%

